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Tháng 7 năm 2022

Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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56.215.5325.456.472241.072220.000562.900422.300633.3003.376.90061.672.0045.389.6541356.282.35093Tổ quản lý011

15.641.6591.405.90055.000149.000114.500171.700915.70017.047.5591.760.923415.286.636B2311.446.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

14.132.0061.542.672241.07255.000145.700104.900157.300838.70015.674.6782.015.962513.658.716A2110.483.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

13.979.3741.297.70055.000141.800104.900157.300838.70015.277.0741.612.769413.664.305A2310.483.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

12.462.4931.210.20055.000126.40098.000147.000783.80013.672.69313.672.693A269.797.000Phó phòngTrần Văn ThanhHL-039654

86.834.5218.373.900550.000879.500661.600992.2005.290.60095.208.421480.000330.6941.311.15451.048.923492.037.650252Tổ chuyên viên082

7.998.881852.40055.00081.40068.200102.300545.5008.851.2818.851.281A266.818.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000355

8.062.712852.40055.00081.40068.200102.300545.5008.915.11263.8318.851.281A266.818.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000346

9.817.390804.20055.00099.70061.90092.800494.80010.621.59010.621.590A266.184.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003717

9.104.885862.80055.00091.80068.200102.300545.5009.967.68575.3701.048.92348.843.392A226.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

9.289.146865.40055.00094.40068.200102.300545.50010.154.5461.311.15458.843.392A226.818.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-034869

9.817.390804.20055.00099.70061.90092.800494.80010.621.59010.621.590A266.184.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102110

8.062.712852.40055.00081.40068.200102.300545.5008.915.11263.8318.851.281A266.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195011

8.062.712852.40055.00081.40068.200102.300545.5008.915.11263.8318.851.281A266.818.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194612

8.128.612786.50055.00082.00061.90092.800494.8008.915.11263.8318.851.281A266.184.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351813

8.490.081841.20055.00086.30066.700100.000533.2009.331.281480.0008.851.281A266.184.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017914

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2022

143.050.05313.830.372241.072770.0001.442.4001.083.9001.625.5008.667.500156.880.425480.000330.6946.700.808181.048.9234148.320.000345                  Tổng cộng


